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	Câu 1
	Trình bày vị trí, chức năng của các bộ phận cấu thành hệ thống chính trị của nước ta hiện nay

	
	Khái niệm:
- Chính trị là phạm vi hoạt động gắn với những quan hệ giữa các quốc gia, các dân tộc, các giai cấp, các nhóm xã hội khác xoay quanh vấn đề giành, giữ và sử dụng quyền lực Nhà nước.
- Hệ thống chính trị là là tổ hợp có tính chính thể các thể chế chính trị (các cơ quan quyền lực nhà nước, các đảng chính trị, các phong trào xã hội, các tổ chức chính trị xã hội...) được XD theo một kết cấu chức năng nhất định, vận hành trên những nguyên tắc, cơ chế và quan hệ cụ thể, nhằm thực thi quyền lực chính trị.
Các bộ phận cấu thành của Hệ thống chính trị:
· Đảng Cộng sản Việt Nam.
· Nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chính quyền địa phương.
· Các tổ chức Chính trị - Xã hội: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân Việt Nam.
Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nước ta hoạt động theo một cơ chế nhất định do Đảng lãnh đạo, quản lý của nhà nước nhằm thực hiện quyền lực của nhân dân và các tổ chức chính trị-xã hội tham gia quyền lực chính trị, nhằm  xây dựng mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Vị trí, chức năng của các bộ phận cấu thành hệ thống chính trị của nước ta hiện nay:
a. Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị:
- Vị trí: hạt nhân của hệ thống chính trị 
- Vai trò: là điều kiện cần thiết và tất yếu bảo đảm hệ thống chính trị giữ vững được bản chất giai cấp công nhân, đảm bảo quyền lực chính trị thuộc về nhân dân.
- Phương thức lãnh đạo: 
Thứ nhất, Đảng đề ra đường lối chủ trương về phát triển kinh tế-xã hội, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước và những quan hệ chủ yếu trong đời sống xã hội.
Thứ hai, Đảng giới thiệu các đảng viên có phẩm chất chính trị, năng lực, đạo đức để nhân dân lựa chọn bầu vào các chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước.
Thứ ba, Đảng kiểm tra các cơ quan nhà nước thể chế đường lối, chủ trương thành các chính sách, pháp luật, nghị quyết của các tổ chức chính trị-xã hội và thông qua đó kiểm nghiệm và khắc phục hoàn thiện chủ trương, đường lối của Đảng phù hợp với quy luật xã hội và lợi ích của nhân dân.
Các tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
b. Nhà nước trong hệ thống chính trị:  
- Vị trí: Nhà nước là trung tâm, trụ cột của hệ thống chính trị, có Nhà nước mới có hệ thống chính trị.
- Vai trò: Nhà nước là bộ máy trực tiếp thực thi quyền lực chính trị, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, ý chí nguyện vọng của nhân dân. Quản lý nền kinh tế, văn hóa, xã hội, quy trì trật tự an ninh, quốc phòng.
- Phương thức hoạt động:
+ Nhà nước ban hành pháp luật, xác định phạm vi, thẩm quyền của mỗi cơ quan nhà nước trong quản lý xã hội, nhằm bảo đảm quyền lực nhà nước hoạt động trong phạm vi quy định của pháp luật, có hiệu lực và hiệu quả, tránh lạm quyền, làm trái pháp luật, đồng thời ban hành cơ chế phòng ngừa quan liêu, tham nhũng, vô trách nhiệm của cán bộ, công chức nhà nước.
+ Nhà nước ban hành pháp luật bảo vệ quyền con người, quyền công dân quản lý xã hội bằng pháp luật, bảo đảm duy trì trật tự xã hội, xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp cùa công dân.
+ Nhà nước có đủ năng lực quản lý và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, trật tự an ninh và quốc phòng, nhằm mục đích nâng cao đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao của nhân dân.
Như vậy, Nhà nước là bộ máy tố chức thực thi quyền lực chính trị, thay mặt nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân và quản lý toàn bộ mọi hoạt động của xã hội, nhà mục đích để xây dựng xã hội chủ nghĩa.
c. Các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị: là tập hợp quần chúng nhân dân liên kết theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho thành viên của mình.
- Vị trí: thay mặt cho thành viên của mình tham gia quyền lực chinh trị. 
- Vai trò: tập hợp ý chí nguyện vọng của các thành viên  phản biện, đóng góp dự thảo và đề nghị điều chỉnh, sử đổi chính sách, pháp pháp luật, giám sát hoạt động các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức thực thi quyền lực nhà nước, tuyên truyền vận động các thành viên chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.
 - Phương thức hoạt động của các tổ chính trị-xã hội:
 +Tham gia vào quá trình thành lập các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên tiến hành hội nghị hiệp thương  xác định cơ cấu, tiêu chuẩn, lựa chọn người ra ứng cứu đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, và xem xét tư cách đại biểu, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bầu cử, đề nghị Hội đồng nhân dân bầu hội thẩm nhân dân, tham gia hội đồng tuyển dụng Kiểm sát viên, Thẩm phán tòa án nhân dân.
 +Tham gia vào quá trình phản biện, dự thảo chính sách, pháp luật hoặc đề nghị  nhà nước điều chỉnh, sửa đổi, hủy bỏ những văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên được mời tham gia kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân, phiên họp của Chính phủ và Uỷ ban nhân dân, phát biểu ý nguyện của  nhân dân để  các cơ quan nhà nước thảo luận quyết định.
+Tham gia vào quá trình giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân và thực hiện thanh tra nhân dân ở cơ sở, các quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp; tham gia các phiên tòa xét xử bảo vệ lợi ích thành viên của mình; tham gia hội đồng khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức.
+ Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật các thành viên của mình, tự giác chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước.
*Thực trạng của hệ thống chính trị nước ta hiện nay: 
Ưu điểm: 
- Kinh tế tăng trưởng khá.
- Văn hóa xã hội có những tiến bộ; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; tình hình chính trị - xã hội cơ bản ổn định; quốc phòng an ninh được tăng cường. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng; hệ thống chính trị được củng cố. Quan hệ đối ngoại không ngừng được mở rộng, hội nhập quốc tế được tiến hành chủ động, tích cực và đạt kết quả tốt.
- Hệ thống chính trị ngày càng hướng về cơ sở, lắng nghe ý kiến nhân dân.
- Hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn và hiệu quả.
- Các tổ chức chính trị - xã hội có đổi mới:
+ Bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân.
+ Tham gia xây dựng Đảng và củng cố chính quyền.
+ Bước đầu làm tốt giám sát và phản biện xã hội.
Hạn chế:
- Vận dụng chưa tốt các phương thức thực thi quyền lực chính trị
- Còn chưa thực hiện đúng các nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị
- Chưa vận dụng đúng đắn nguyên tắc tập trung dân chủ
- Còn quan niệm giản đơn về quyền lực thống nhất có phân công, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp
- Còn hành chính hóa tổ chức chính trị - xã hội.
- Hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước còn hạn chế.
- Chưa phân định rõ mô hình đô thị và nông thôn.
- Một số cán bộ công chức chưa gắn bó với quần chúng.
- Quan liêu, nhũng nhiễu chưa được khắc phục.
- Vai trò giám sát, phản biện còn yếu.
-Công tác phê bình và tự phê bình còn kém

* Phương hướng xây dựng hệ thống chính trị:
- Tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng Cộng sản lãnh đạo
- Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
- Tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân.
- Đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân

	Câu 2
	Phân tích các đặc trưng của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và những phương hướng xây dựng, hoàn thiện nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới hiện nay.Đề xuất giải pháp góp phần bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thực sự thuộc về nhân dân

	
	· Khái niệm: NN pháp quyền XHCN là NN XHCN thực sự của dân, do dân, vì dân, bảo đảm tất cả quyền lực NN thuộc về nhân dân.
	Điều 2 Hiến pháp năm 2013 quy định: "1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. 2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức" đã thể hiện nhất quán quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về đề cao quyền làm chủ của nhân dân trong Hiến pháp là nhà nước của dân, do dân và vì dân, đồng thời thể hiện đất nước Việt Nam là do chính nhân dân làm chủ, nhân dân là chủ thể quan trọng trong xây dựng và bảo vệ đất nước. Lần đầu tiên Hiến pháp năm 2013 từ Nhân dân được viết hoa, đây không phải đơn thuần là cách thể hiện từ ngữ mà là diễn đạt ý nghĩa của một chủ thể quan trọng của đất nước theo tư tưởng của Bác Hồ.
	Các đặc trưng của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam: (Tr 38)
- Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân. Đây cũng là bản chất của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.
- Nhà nước tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc quyền lực Nhà nước thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong thực thi các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.
- Nhà nước tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp & Pháp luật.
- Nhà nước tôn trọng và bảo vệ quyền con người; bảo đảm trách nhiệm giữa NN và công dân; thực hành dân chủ gắn với kỷ cương, kỷ luật.
- Nhà nước do ĐCS VN lãnh đạo và bảo đảm sự giám sát của Nhân dân.
- NN thực hiện đường lối hoà bình, hữu nghị.
Bản chất của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam:
- Tính Giai cấp: Bản chất GCCN
+ Do GCCN lãnh đạo, giành chính quyền thiết lập.
+ Do ĐCS VN lãnh đạo.
- Tính XH: Tính Nhân dân: Cũng là đặc trưng:
+ NN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
+ Quyền lực NN thuộc về Nhân dân.
Tính tất yếu XD NN Pháp quyền XHCN Việt Nam:
- NN pháp quyền không phải 1 kiểu nhà nước mà là hình thức tổ chức Quyền lực NN.
- NN pháp quyền là xu hướng tiến bộ hiện nay trên thế giới.
- NN pháp quyền hướng tới hoàn thiện nền DC XHCN cũng như mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”
Phương hướng – Giải pháp:
- Phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh các hoạt động tổ chức thực hiện pháp luật.
- Đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân
- Đẩy mạnh cải cách nền hành chính nhà nước theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.
- Đẩy mạnh cải cách tư pháp theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
- Đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân
- Đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và những hiện tượng tiêu cực khác trong bộ máy nhà nước
- Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân
Lời kết: Xây dựng NNPQ XHCN VN là tất yếu trong tiến trình đi lên CNXH ở nước ta. Đây là công việc lâu dài cần tiếp tục nghiên cứu để có những bước đi phù hợp.


	Câu 3
	Vẽ sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước ta theo Hiến pháp hiện hành, (dùng  -> chỉ mối quan hệ hình thành, dùng - - > chỉ mối quan hệ lãnh đạo, kiểm tra, giám sát)

	
	(Đính kèm sơ đồ)
1. Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm:
- Chủ tịch nước
- Thủ tướng Chính phủ
- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
2. Quốc hội lãnh đạo, giám sát hoạt động của Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao
3. Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức:
- Phó Thủ tướng Chính phủ
- Bộ trưởng
- Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ
- Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Các chức danh trên phải có sự phê chuẩn của Quốc hội.
- Phó Chánh án, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
4. Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quyền:
- Lãnh đạo: hướng dẫn hoạt động của HĐND cấp tỉnh
- Bãi bỏ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trái HP, Luật và các VPQPPL của CQNN cấp trên.
- Giải tán Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nếu gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhân dân.
5. Hội đồng nhân dân có quyền:
- Lãnh đạo: Hướng dẫn hoạt động của HĐND cấp dưới trực tiếp
- Bãi bỏ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp trái HP, Luật và các VPQPPL của CQNN cấp trên.
- Giải tán Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp nếu gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhân dân; nhưng phải có phê chuẩn của cấp trên trực tiếp.
6. CP lãnh đạo về mặt tổ chức hoạt động của UBND cấp tỉnh:
- CP lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn UBND thực hiện chức năng QLHCNN.
- TT Bãi bỏ VB của Chủ tịch và của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trái HP, Luật và các VPQPPL của CQNN cấp trên.
- TT Phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó CT Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
- TT Điều động, đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
7. UBND lãnh đạo về mặt tổ chức hoạt động của UBND cấp dưới trực tiếp:
- UBND cấp trên lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp dưới trực tiếp thực hiện chức năng QLHCNN.
- CT UBND Bãi bỏ VB của Chủ tịch và của Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp trái HP, Luật và các VPQPPL của CQNN cấp trên.
- CT UBND Phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp.
- CT UBND Điều động, đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp
8. Hội đồng nhân dân bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên Ủy ban nhân dân cùng cấp: CT, Phó CT, Uỷ viên (Chủ tịch, Phó Chủ tịch phải có sự phê chuẩn của Chủ tịch UBND cấp trên trực tiếp).
9. Hội đồng nhân dân lãnh đạo, giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân và  Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp
10. Mối Quan hệ lãnh đạo trong hệ thống TAND, VKSND
TAND tối cao – TAND cấp cao, cấp tỉnh, cấp huyện
TAND cấp trên – TAND cấp dưới trực tiếp
VKSND tối cao – VKSND cấp cao, cấp tỉnh, cấp huyện
VKSND cấp trên – VKSND cấp dưới trực tiếp
11. - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh án, Phó Chánh án của Tòa án nhân dân cấp cao, cấp tỉnh, cấp huyện
- Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức : Thẩm phán của Tòa án nhân dân cấp cao, cấp tỉnh, cấp huyện.
12. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức: Viện trưởng, Phó Viện trưởng và Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, cấp tỉnh, cấp huyện. 

	Cấu 4
	So sánh (giống và khác nhau) về vị trí pháp lý và chức năng giữa Quốc hội và Hội đồng nhân dân, giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân

	
	* Quốc hội và Hội đồng nhân dân: 
1. Giống nhau: 
a. Vị trí: 
- Đều là cơ quan quyền lực nhà nước.
- Đều là cơ quan đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng Nhân dân.
b. Chức năng : 
- Quyết định những vấn đề quan trọng
- Có chức năng Giám sát hoạt động cơ quan cùng cấp.





2. Khác nhau : 
	Quốc hội
	Hội đồng nhân dân

	a. Vị trí:

	- Là cơ quan quyền lực NN cao nhất
- Là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân.
	- Là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.
- Là cơ quan đại diện cho nhân dân địa phương.

	b. Chức năng

	- Có chức năng lập hiến, lập pháp.
- Quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia.
	- Không có chức năng lập hiến, lập pháp.
- Quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương



* Chính phủ và Ủy ban nhân dân
1. Giống nhau:
- Đều là cơ quan hành chính Nhà nước;
- Đều là cơ quan chấp hành của cơ quan quyền lực Nhà nước cùng cấp;
- Đều thực hiện hoạt động quản lí hành chính Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội;
2. Khác nhau:
	Chính phủ
	Ủy ban nhân dân

	a. Vị trí:

	 - Là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất cả nước.
- là cơ quan chấp hành của Quốc hội.
	- Là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.
- Là cơ quan chấp hành của HĐND.

	b. Chức năng

	- Quản lí hành chính Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trên phạm vi cả nước

	- Quản lí hành chính Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn địa phương.





	Câu 5
	Phân tích bản chất, chức năng và các mối quan hệ của pháp luật XHCN Việt Nam

	
	Khái niệm pháp luật (PL): 
· Là hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung; do Nhà nước đặt ra hay thừa nhận; thể hiện ý chí của NN; được NN đảm bảo thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ XH.
Bản chất của PL:
a. Tính giai cấp của PL (Bản chất g/c của PL): 
· PL thể hiện ý chí của giai cấp thống trị.
· Ý chí của giai cấp thống trị được thể hóa bằng các quy phạm, văn bản PL do NN có thẩm quyền ban hành buộc mọi người tuân theo nhằm (trước hết) bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị.
b. Tính XH của PL (Bản chất XH):
· PL còn là công cụ, phương tiện để tổ chức đời sống XH (phát triển từ thực tiễn đời sống XH).
· PL còn phải thể hiện ý chí và lợi ích của các giai tầng khác trong XH ở những mức độ khác nhau, tùy thuộc vào bản chất của NN đó.
Bản chất PL nước VN: 
· Tính giai cấp: Thể hiện ý chí của g/c công nhân VN, biểu hiện cụ thể của ý chí đó là các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng của g/c công nhân thể hiện trong PL, được PL thể chế hóa thành các quy phạm pháp luật (QPPL).
· Tính nhân dân & tính dân tộc sâu sắc (tính xã hội): Ý chí của g/c công nhân được thể hiện trong PL XHCN VN cũng đồng thời là ý chí của nhân dân lao động. Mặt khác, PL phải phản ánh ý chí, nguyện vọng & lợi ích của cả dân tộc, là phương tiện thể chế hóa chính sách dân tộc của g/c công nhân, đường lối chính sách của Đảng, của g/c công nhân.
· Tính nhân đạo sâu sắc: PL bảo vệ lợi ích của nhân dân, những lợi ích cao cả của XH. PL chủ yếu sử dụng phương pháp giáo dục, thuyết phục. Nếu có cưỡng chế thì mục đích cuối cùng cũng là giáo dục, thuyết phục.
Chức năng của PL: 
· Điều chỉnh các quan hệ XH:
+ PL ghi nhận quan hệ XH quan trọng nhất, cơ bản nhất.
+ Quy định quyền, nghĩa vụ cho các chủ thể khi các chủ thể đó tham gia các quan hệ XH.
· Bảo vệ các quan hệ XH:
+ Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp & chính đáng của công dân.
+ Tạo điều kiện cho các quan hệ XH phát triển.
+ Ngăn cấm hành vi vi phạm quan hệ XH do pháp luật điều chỉnh bằng biện pháp chế tài xử lý vi phạm nhân phẩm nhằm đảm bảo XH phát triển, ổn định, trật tự.
· Giáo dục:
+ PL tác động đến ý thức, tâm lý con người. Nâng cao nhận thức & xử sự phù hợp (văn minh, phù hợp lợi ích cá nhân, XH).
+ Việc ban hành, tuyên truyền, phổ biến PL. Nâng cao ý thức PL.
Mối quan hệ giữa PL với hiện tượng XH khác: (trang 97 - 100)
Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế
-Tính chất: đây là mối liên hệ giữa một yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng và một yếu tố thuộc cơ sở hạ tầng, trong mối quan hệ này PL có tính độc lập tương đối.
• Sự phụ thuộc của pháp luật vào kinh tế: các điều kiện KT, quan hệ KT không chỉ là nguyên nhân trực tiếp quyết định sự ra đời của PL, mà còn quyết định toàn bộ nội dung, hình thức, cơ cấu, sự phát triển của PL, trong đó:
+ Cơ sở kinh tế (tính chất, nội dung của các QHKT, cơ chế quản lý kinh tế) quyết định sự ra đời, nội dung, hình thức và sự phát triễn của pháp luật. Sự thay đổi của nền kinh tế tất yếu dẫn đến sự thay đổi pháp luât. => Pháp luật luôn phản ánh trình độ phát triển của KT, nó không thể cao hơn hoặc thấp hơn trình độ phát triển đó.
+ Cơ cấu KT, hệ thống KT quyết định cơ cấu, hệ thống PL.
+ Chế độ KT quyết định việc tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của các thiết chế pháp lý.
• Sự tác động ngược trở lại của PL đối với KT: Pháp luật có tinh độc lập tương đối với kinh tế, pháp luật có thể kìm hãm hoặc thúc đẩy sự phát triễn của kinh tế.
+ Tác động tích cực: ổn định trật tự XH, thúc đẩy KT phát triển khi PL phản ánh đúng trình độ KT-XH.
+ Tác động tiêu  cực: cản trở, kiềm hãm  sự phát triển KT-XH  khi  PL  phản ánh không đúng trình độ phát triển KT-XH.
b. Mối quan hệ giữa pháp luật với chính trị
Chính trị là một lĩnh vực của đời sống XH, biểu thị mối quan hệ giữa các giai cấp, các  dân  tộc và  các  quốc gia với nhau. CT còn  là  sự tham gia của con người vào quản lý NN, là sự xác định những hình  thức, phương pháp và là nội dung hoạt động của PL. Đây là  mối liên  hệ  giữa hai yếu tố thuộc  kiến trúc thượng tầng, chúng có mối liên hệ tác động qua lại. Cụ thể:
+ Sự tác động của chính trị đối với pháp luật: nền chính trị của giai cấp cầm quyền quy định bản chất, nội dung của pháp luật.
+ Sự tác động của pháp luật đối với chính trị: PL là hình thức, thể hịện ý chí của 
giai cấp thống trị là công cụ để chuyển hóa ý chí của giai cấp thống trị trở thành quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc đối với mọi người.
c. Mối quan hệ giữa pháp luật với nhà nước
Đây là mối quan hệ giữa hai  yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng, và  là  2  công  cụ quan trọng quản lý xã hội và chúng có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau
+ Nhà nước ban hành và đảm bảo sự thực hiện của pháp luật, tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.
+ Pháp luật ràng buột việc thực hiện quyền lực nhà nước, nhà nước phải tôn trọng pháp luật.
d/ Mối quan hệ giữa PL với đạo đức

	Câu 6
	Lấy ví dụ về văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng quy phạm pháp luật. Từ đó phân biệt hai loại văn bản trên

	
	· Khái niệm: Văn bản quy phạm pháp luật (QPPL): Là văn bản do cơ quan NN có thẩm quyền ban hành hoặc phối hợp ban hành theo trình tự, thủ tục, hình thức, luật định trong đó có các quy tắc xử sự chung & được NN bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ XH.
· Đặc điểm của văn bản QPPL: 
+ Văn bản QPPL do cơ quan NN có thẩm quyền ban hành hoặc phối hợp ban hành.
+ Trình tự ban hành, hình thức, tên gọi của văn bản được quy định được quy chặt chẽ trong PL.
+ Nội dung của văn bản QPPL chứa đựng quy tắc xử sự chung gọi là QPPL.
+ Văn bản QPPL được áp dụng nhiều lần, đối với nhiều người không xác định trước.
+ Được đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế NN.
Ví dụ:
· Văn bản quy phạm pháp luật: Các luật trong lĩnh vực thuế
· Văn bản áp dụng pháp luật: Các quyết định xử phạt trong lĩnh vực thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân.
Giống nhau: 
Đều do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Dùng để điều chỉnh các quan hệ xã hội.
Khác nhau:
	Văn bản quy phạm pháp luật

	Văn bản áp dung quy phạm pháp luật


	- Chứa quy tắc xử sự chung.
- Áp dụng nhiều lần.
- Áp dụng cho mọi chủ thể.
- Hình thức: Luật, văn bản dưới luật.
	- Chứa quy tắc xử sự cụ thể.
- Áp dụng một lần.
- Áp dụng cho một chủ thể xác định 
- Ban hành trên cơ sớ Văn bản quy phạm pháp luật
- Hình thức: Quyết định,...





	Câu 7
	Lấy ví dụ về vi phạm pháp luật và phân tích cấu thành của vi phạm pháp luật

	
	· Khái niệm: Vi phạm PL là hành vi trái PL do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, có lỗi và đã xâm hại đến các quan hệ XH được PL bảo vệ.
· Dấu hiệu của VPPL:
+ VPPL phải là hành vi của con người.
+ VPPL phải là hành vi trái PL.
+ VPPL luôn là hành vi có lỗi.
+ Chủ thể VPPL phải có năng lực trách nhiệm Plý.
· Các yếu tố cấu thành VPPL:
+ Chủ thể
+ Khách thể
+ Mặt khách quan
+ Mặt chủ quan.
Ví dụ:
Tình huống
- Tháng 9/2008, Bộ tài nguyên môi trường đã phát hiện ra vụ việc sai phạm của công ty Bột ngọt Vedan (Công ty TNHH Vedan Việt Nam).
- Theo đó thì công ty Vedan đã hằng ngày xả nước thải bẩn (chưa qua xử lý) trực tiếp ra sông Thị Vải (Đồng Nai) suốt 14 năm qua kể từ khi đi vào hoạt động (1994): khoảng 45000m3/tháng.
- Hành động này gây ô nhiễm nặng cho dòng sông Thị Vải, gây chết các sinh vật sống ở sông này và ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe người dân ven sông...
Cấu thành vi phạm pháp luật
a. Chủ thể vi phạm:
- Công ty Vedan (thuộc Công ty TNHH Vedan Việt Nam) là một công ty thực phẩm với 100% vốn đầu tư Đài Loan.
- Được xây dựng từ năm 1991.
- Có giấy phép hoạt động từ năm 1994.
Dẫn đến, là một tổ chức có đầy đủ trách nhiệm pháp lý khi thực hiện hành vi trái pháp luật này.
b. Khách thể:
Việc làm của công ty Vedan đã xâm hại đến các quy tắc quản lý nhà nước: vi phạm trật tự quản lý nhà nước, làm tổn hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
c. Mặt khách quan:
- Hành vi nguy hiểm: xả nước thải bẩn chưa qua xử lý ra sông Thị Vải: 45000m3/tháng. Đây là hành vi trái pháp luật.
- Hậu quả: dòng sông bị ô nhiễm nặng, phá hủy môi trường sống và làm thủy sản chết hàng loạt, gây thiệt hại cho các hộ nuôi thủy sản và ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe người dân sống ven sông. Những thiệt hại đó do hành vi trái pháp luật của công ty Vedan gây ra trực tiếp và gián tiếp.
- Thời gian: 14 năm (từ năm 1994-2008).
- Địa điểm: sông Thị Vải (thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tp.Hồ Chí Minh).
- Phương tiện: sử dụng hệ thống ống xả ngầm.
d. Mặt chủ quan:
- Lỗi: là lỗi cố ý. Vì, Công ty Vedan khi thực hiện hành vi này thì nhận thấy trước hậu quả và cố tình VPPL.
- Mục đích: nhằm giảm bớt chi phí xử lý nước thải. Theo quy định thì công ty Vedan phải đầu tư khoảng 1 chục triệu để xử lý 1m3 dịch thải đậm đặc. Đáng ra phải chi từ 15%-20% vốn đầu tư cho việc xử lý nước thải thì Công ty Vedan chỉ dành 1,5% vốn cho việc đó.
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	Phân tích tính tất yếu phải tăng cường pháp chế và các biện pháp tăng cường pháp chế XHCN ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

	
	· Khái niệm:  Pháp chế là việc thực hiện Pháp luật một cách thường xuyên, chính xác, đầy đủ và thống nhất của các chủ thể Pháp luật.
Mối quan hệ giữa PL và PC:
+ Không có PL -> không có PC
+ Có PL -> có thể có PC
+ PL là tiền đề để có PC
· PC = PL + Thực hiện PL
Vai trò PC XHCN:
+ PC là nguyên tắc trong tổ chức, hoạt động của NN và các tổ chức XH.
+ PC là nguyên tắc xử sự của công dân.
+ PC là yếu tố không thể thiếu trong XH DC.
· Tăng cường pháp chế XHCN: 
a/ Tính tất yếu phải tăng cường PC XHCN:
+ Để đưa PL vào đời sống, góp phần giữ gìn trật tự XH, nâng cao ý thức PL của Nhân dân, XD nước VN dân chủ hơn, văn minh hơn.
+ Hiện nay tình trạng VPPL diễn ra phổ biến nên phải tăng cường PC để xử lý các VPPL đó.
+ VN đang đổi mới toàn diện, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành 1 nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Các việc chính đã làm được để đổi mới đất nước:
· Chuyển đổi cơ chế
· Ban hành Hiến pháp mới
· Cải cách hành chính
· Bình thường hoá quan hệ với Mỹ (1994)
· Gia nhập Asean
· Gia nhập WTO, TPP
· Cải cách tư pháp
b/ Các biện pháp tăng cường PC:
Thứ nhất, Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với pháp chế XHCN.
Đây là biện pháp cơ bản, bao trùm, xuyên suốt trong quá trình củng cố và tăng cường pháp chế XHCN. Sự lãnh đạo của Đảng thể hiện trước hết ở việc Đảng đề ra chiến lược toàn diện về công tác pháp chế trong từng trường hợp. Đảng đề ra phương hướng xây dựng pháp luật, giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật của nhân dân, đào tạo cán bộ pháp lý để tăng cường cho các cơ quan làm công tác luật, pháp chế, tổ chức lãnh đạo quần chúng cùng tham gia tích cực, chống vi phạm pháp luật. Đó là sự lãnh đạo toàn diện có ý nghĩa quyết định đối với kết quả của công tác pháp chế. Sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác pháp chế còn được thể hiện thông qua sự gương mẫu của các Đảng viên và các tổ chức Đảng ở cơ sở trong việc tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước 
Thứ hai, Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
Pháp luật chỉ có thể được thực hiện trên cơ sở của một hệ thống pháp luật ngày càng phát triển và hoàn thiện. Để có được một hệ thống pháp luật như vậy phải thường xuyên tiến hành hệ thống hóa pháp luật để phát hiện và loại bỏ những pháp luật trùng lặp, mâu thuẫn, lạc hậu, bổ sung những thiếu xót trong hệ thống pháp luật, kịp thời thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng thành pháp luật, có kế hoạch xây dựng pháp luật phù hợp với mỗi giai đoạn. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học pháp lý, kỹ thuật xây dựng pháp luật đểm đảm bảo cho hệ thống các văn bản pháp luật được mang tính khoa học và đạt trình độ kỹ thuật cao. Đối với nước ta hiện nay, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều biến động, chưa thuần nhất thì việc xây dựng pháp luật lại càng khó khăn. Vì vậy, trong xây dựng pháp luật cần tránh 2 khuynh hướng: chủ quan, nóng vội muốn có ngay một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh dẫn đến tình trạng pháp luật không phù hợp với tình hình kinh tế xã hội. Mặt khác cũng cần tránh khuynh hướng không nhận thức đúng vai trò tích cực của pháp luật dẫn đến việc chờ đợi chậm chạp hoặc dùng các biện pháp khác để điều chỉnh các quan hệ xã hội.
Thứ ba, Tích cực chủ động tổ chức thực hiện pháp luật, đưa PL vào trong đời sống XH
Đây là một biện pháp lớn bao gồm nhiều mặt hoạt động nhằm đảm bảo cho pháp luật được tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh, cụ thể là:
+ Cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học pháp lý, tăng cường công tác giải thích pháp luật để làm sáng tỏ nội dung, ý nghĩa của quy định pháp luật
+ Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục pháp luật nhằm nâng cao sự hiểu biết và ý thức pháp luật của nhân dân.
+ Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ pháp lý có đủ trình độ, phẩm chất chính trị và khả năng công tác để sắp xếp vào các cơ quan làm công tác pháp luật và pháp chế.
+ Phải chú trọng công tác tổ chức, kiện toàn các cơ quan làm công tác pháp luật, pháp chế, xác định đúng chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tạo điều kiện vật chất cần thiết đảm bảo cho hoạt động của các cơ quan đạt kết quả cao.
+ Trong từng thời kỳ cần tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời để thấy rõ những thiếu xót, nhược điểm, đề ra những phương hướng và biện pháp tăng cường hiệu lực công tác tổ chức thực hiện pháp luật.
Thứ tư, Tăng cường kiểm tra, thanh tra & giám sát kiểm toán việc thực hiện PL nhằm phòng ngừa & xử các vi phạm pháp luật.
Đây là biện pháp nhằm đảm bảo cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Biện pháp này đòi hỏi phải thường xuyên tổ chức, kiểm tra hoạt động của bộ máy nhà nước, đặc biệt là hệ thống cơ quan làm công tác bảo vệ pháp luật đảm bảo cho bộ máy nhà nước hoạt động nhịp nhàng theo đúng yêu cầu của pháp luật. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không cho phép bất cứ ai được dựa vào quyền thế để làm trái pháp luật. 
Thứ năm, Tăng cường cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Hiện nay, tình hình tội phạm cùng các tệ nạn XH ở nước ta đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp; tội phạm ngày càng trẻ hóa nhất là tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao. Do đó, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân phát huy cao độ trách nhiệm trong công tác giữ gìn, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đến từng người dân thông qua các buổi sinh hoạt, hội họp của từng ban ngành, đoàn thể. quản lý chặt chẽ các đối tượng vi phạm pháp luật của địa phương, vận động gia đình, người thân giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ họ có công ăn việc làm ổn định để không tái phạm khi hòa nhập với công đồng.
Thứ sáu, Tăng cường các hoạt động hỗ trợ tư pháp.
Các hoạt động bổ trợ tư pháp trên có vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vụ án dân sự, lao động, kinh tế, tài chính, đặt biệt là trong các giai đoạn tố tụng hình sự, dân chủ, khách quan, đúng PL.
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